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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU 2025
(Look Alike, Sound Alike)
(Bản cập nhật tháng 08-2025)
	STT
	Tên thuốc
	Tên thuốc nhầm lẫn
	Hình ảnh

	I. Nhìn giống nhau, đọc khác nhau
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	Nicorandil 10mg

	Fluvastatin DWP 10mg
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	Thấp khớp Nam Dược 
	3B- Medi
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	Dopegyt 250mg
	Methyldopa 250mg
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Methyldopa anhydrous 250 mg

FILM - COATED TABLET
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Traphaco®






	5
	Isoniazid 300 mg
	Ethambutol 400mg
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	II. Nhìn giống nhau, đọc giống nhau

	1
	Atilene 2,5mg/5ml
	Atisalbu 2mg/5ml
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	Hapacol 250mg
	Hapacol 150mg
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	Acyclovir 3%
	Aciclovir 5%
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	III. Nhìn khác nhau, đọc giống nhau

	1
	TURBEZID
	TURBE
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	Aciclovir 5%

	Acyclovir 800mg
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	Metformin 500mg 
	Metformin STELLA 1000mg
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